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Tên đường Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều rộng  

nền đường 

hiện trạng 

(m) 

Chiều rộng 

nền đường 

 quy hoạch 

(m) 

Kết cấu 

đường 
Ghi chú 

1.  

Đốc Thiết 

Đường Lê Lợi:  
QL.48, Km90+150 

Cầu Khe Tụ  

 

QL.48 Km91+ 90 

(Cầu Đồng Minh) Ngã 

3 đường đi bản Na Ca 

(hướng đi Thái Hòa) 

960 16 24 Nhựa 

Thủ lĩnh 

phong trào 

Cần Vương 

chống Pháp 

2.  

Lê Lợi 

QL.48 Km91+ 90 

(Cầu Đồng Minh) 

Ngã 3 đường đi 

bản Na Ca 

QL.48 Km93+00 

Ngã 3 đường huyện 

(Hạnh –Hội) 

1.990 16 27 Nhựa 

Lãnh tụ Khởi 

nghĩa Lam 

Sơn - Vua đầu 

tiên nhà Lê sơ 

3.  

Thẳm Ồm 

QL.48 Km93+00 

Ngã 3 đường 

huyện (Hạnh –

Hội)  

QL.48, Km 94+850 

(Cầu Khe Súng) 

 

1.850 16 24 Nhựa 

Địa danh Di 

chỉ khảo cổ 

học 

4.  
Hoàng Nguyên Cát 

Đường Đốc Thiết: 

QL.48, Km 90+900 

 Giao đường Mường 

Miểng   
370 8 9 Nhựa 

Danh y thời Lê 

Trung Hưng 



(PT) 
5.  

Mường Miểng 

Đường Đốc Thiết: 

QL.48, Km 91+10  

(PT) 

Giao đường ven lòng hồ 

thủy lợi Bản Mồng  

 

570 6 9 Nhựa Địa danh 

6.  

Gia Hội 
Giao Đường Bạch 

Liêu 

Giao ngã ba đường 

Chiêng Ngam – Hồ 

Xuân Hương 

1310 12-14 18 Nhựa Địa danh 

7.  

Cầm Lứ 
QL.48, Km91+280 

(TT) 
Giao đường Cầm Lạn 760 6-8 9-12 

Nhựa, Bê 

tông 

Nhân vật khai 

bản lập, 

mường 

8.  

Cầm Lạn 
Giao đường Phủ 

Bọn  
Giao Đường Cầm Lứ  320 6-10 12 Nhựa  

Nhân vật khai 

bản lập, 

mường 

9.  

Quản Thụ 
Giao Đường Bạch 

Liêu 

Giao đường Quản 

Thông  
450 6 9 

Nhựa, Bê 

tông 

Lãnh tụ chống 

Pháp phong 

trào Cần 

Vương 

 

10.  

Quản Thông 
Giao ngã tư đường 

Phủ Quỳ – Phủ Bọn 

Khu công nghiệp nhỏ 

Huyện Quỳ Châu 
360 6 9 Nhựa  

Lãnh tụ chống 

Pháp phong 

trào Cần 

Vương 

 

11.  

Phủ Quỳ 

Đường Lê Lợi: 

QL.48 tại 

Km91+950 (TT) 

Điểm giáp ranh xã Châu 

Hạnh và thị trấn Tân 

Lạc (Km 0+ 435 

ĐT.544) đi bản Hủa Na 

435 6-8 9 Nhựa Địa danh 

12.  

Phủ Bọn 

Đường Lê Lợi: 

QL.48 tại 

Km91+750 (TT) 

Giao Ngã tư Đường Phủ 

Quỳ - Quản Thông 
520 8-10 12 Nhựa Địa danh 

13.  Trà Bồng Giao Đường Gia  Giao Đường Lê Lợi 375 6 -15 18 Nhựa – Bê Địa danh 



Hội: Trung tâm 

VHTTTT  

Km 91+850 QL48 (TT) tông 

14.  

Nguyễn Quốc Sủng 
Giao Đường Cầm 

Lạn  
Giao đường Phủ Quỳ 300 9 12 Nhựa  

Bí thư Huyện 

ủy đầu tiên của 

huyện Quỳ 

Châu 

 

15.  
Bạch Liêu 

 Giao Đường Cầm 

Lứ  
Giao Đường Phủ Bọn  350 6 12 Nhựa Nhà khoa bảng 

16.  
Tân Tiến 

 QL.48 Km 93+320 

(PT) 

Giao Đường Chiêng 

Ngam 
480 6 12 Bê tông Địa danh 

17.  
Hùng Chân 

Giao Đường Hồ 

Xuân Hương 

Khu dân cư Khối Tân 

Hương 
580   18 

đá cấp 

phối 
Địa danh 

18.  

Chiêng Ngam 

 Giao đường Thẳm 

Ồm – Lê Lợi: 

QL.48 tại 

Km93+00 (PT) 

Giao Ngã ba đường Gia 

Hội) 
3.640 6-8 21 Nhựa Địa danh 

19.  

Hồ Xuân Hương 

Giao Đường Lê 

Lợi: Km92+645 

(PT) 

Giao Đường Gia Hội  2.100 6 12 Bê tông Nhà thơ 

20.  

Thanh Niên 

Giao Đường Lê 

Lợi: QL.48, 

Km92+490 (PT) 

Giao Đường Gia Hội 

(Cầu Hoa Hải) 
2.000 6 12 Bê tông 

Danh từ chỉ 

một tổ chức 

đại diện cho 

tuổi trẻ, năng 

động, sáng tạo. 

21.  

Nguyễn Chích 

Đường Lê Lợi :  

QL.48, Km 92+400 

(PT) 

 Giao ngã 3 Đường 

Nguyễn Trãi, Bù Đằng 
915  12 18 

 Đá cấp 

phối 

Danh tướng 

trong khởi 

nghĩa Lam 

Sơn 

22.  
Cầm Hiền 

Giao Đường 

Nguyễn Trãi 

Giao đường Nguyễn 

Chích 
490 6-8 15 

Đá cấp 

phối 

Nhân vật khai 

bản lập, 



mường ,có 

công đánh 

đuổi quân 

Minh 

23.  

Cầm Hoa Giao đường Lê Lợi Giao đường Lê Lai 370 6-8 15 
Nhựa + đá 

cấp phối  

Nhân vật khai 

bản lập, 

mường ,có 

công đánh 

đuổi quân 

Minh 

24.  

Lê Lai 
Giao đường 

Nguyễn Trãi 

Giao đường Nguyễn 

Chích 
390 6-8 15 Nhựa 

Danh tướng 

khởi nghĩa 

Lam Sơn 

25.  

Bù Đằng 

Giao Đường Lê Lợi:  

QL.48, Km92+100 

(PT) 

Giao đường ngã 3 

đường Nguyễn Chích 

Nguyễn Trãi 

617 6 32 Nhựa 
Địa danh – 

Danh từ 

26.  

Nguyễn Trãi 

Giao Đường Lê 

Lợi: QL.48 tại 

Km91+850 (PT) 

Giao Ngã 3 ( đường Bù 

Đằng – Nguyễn Chích) 
620 5 -7 18 Bê tông 

Anh hùng Dân 

tộc – danh 

nhân văn hóa 

Thế giới 

27.  

Mai Kính 

Giao Đường Lê Lợi: 

QL.48, Km91+700 

(PT) 

Giao Đường Thanh 

Niên  
350 9 9 Nhựa 

Nhà cách 

mạng 

28.  

Đặng Như Mai 

Giao Đường Lê 

Lợi: Km 91+550, 

QL.48 (PT) 

Giao Đường Thanh 

Niên  
350 8 9 Nhựa 

Nhà cách 

mạng 

29.  
Chu Huệ  Nhà máy nước Giao Đường Gia Hội  360 10 12 Nhựa 

Nhà cách 

mạng 

30.  

Hoàng Văn Thụ 

Giao Đường Lê 

Lợi:, QL.48, 

Km91+280 (PT) 

Giao đường Mai Kính 360 8 9 Nhựa 

Nhà cách 

mạng 

 



31.  

Xiêu Bọ 

Giao Đường Gia 

Hội: (Nhà VH khối 

Hoa Hải) 

 Giao đường Xiêu 

Luông 
502 6 12 Nhựa 

Nhân vật khai 

bản lập, 

mường 

32.  

Xiêu Ké 
Giao Đường Gia 

Hội 

 Giao đường Xiêu 

Luông 
570 6 12 Bê tông 

Nhân vật khai 

bản lập, 

mường 

33.  

Xiêu Luông Đường Xiêu Ké 
 Điểm giáp rãnh thị trấn 

và Châu Hạnh (ĐH4) 
1280 6 12 

Bê tông, 

đá cấp 

phối 

Nhân vật khai 

bản lập, 

mường 
       Tổng cộng: 33 tuyến đường. 
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